II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “ Ngôi nhà của bé”
	1
	Từ 28/10 đến 1/11/ 2024
	
	

	Nhánh 2: “ Những người thân trong gia đình”
	1
	Từ 4/11 đến  8/11/ 2024
	
	

	Nhánh 3: “ Đồ dùng gia đình”
	1
	Từ 11/11 đến  15/11  2024
	
	

	Nhánh 4: “ Đồ dùng của bé ”
	1
	Từ 18/11 đến 22/11/ 2024
	
	




III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1:
 “ Ngôi nhà của bé.”
	Nhánh 2:
“ Những người thân trong gia đình”
	Nhánh 3:
 “ Đồ dùng gia đình”
	Nhánh 4:
  “ Nhu cầu gia đình”

	Giáo viên
	Trò chuyện, cung cấp cho trẻ kiến thức cơ bản về ngôi nhà nơi bé sống.
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khi đến trường
-Tạo  môi trường mở cho trẻ hoạt động chủ đề, theo đúng định hướng STEAM.
- Đồ dùng, đồ chơi của chủ điểm 
-Tranh ảnh cung cấp kiến thức về chủ điểm gia đình.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua, giấy vụn, dây len, hộp sữa fishi. hồ dán, kéo....
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về trường mầm non 
- Tuyên truyền phụ huynh về cách phòng chống dịch bệnh  thu đông cho trẻ.
	Tạo môi trường theo đúng chủ điểm, hướng trẻ vào nhánh “Những người thân trong gia đình”
- Phối kết hợp với phụ huynh cùng trò chuyện về những người thân trong gia đình bé
- Tạo  tâm lý vui vẻ thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động của lớp....
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi: Bìa, giấy vụn, dây len, hồ dán, giấy mem, đất nặn, màu, vỏ sữa....


	- Trò chuyện với trẻ về lớp học, tạo  tâm lý vui vẻ thoải mái , phấn khởi ,yêu quý cô ,yêu bạn và thích đươc đi học....
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : vỏ hộp sữa chua,giấy vụn, dây len , hộp sữa fisi, hồ dán ,kéo....
- Nội dung các bài thơ, câu truyện, ca dao đồng dao về những người thân trong gia đình, đồ dùng gia đình… 

	-Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của trẻ và những người thân trong gia đình.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi : Bìa, giấy vụn,dây len . hồ dán ,giấy mem,đất nặn, màu, vỏ  sữa....


	[bookmark: _Hlk180605773]Nhà trường
	- Tạo cảnh quan môi trường đẹp, sạch sẽ cho trẻ hứng thú phấn khởi cho trẻ đến lớp.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu để giáo viên trang trí môi trường theo đúng chủ điểm
-Chuẩn bị thêm một số loại cây trồng, gieo hạt  góc thiên nhiên cho trẻ hoạt động
	- Chuẩn bị cơ sở vật chất, 
 bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ.
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp ,sạch sẽ, thân thiện gần gũi với trẻ để trẻ hứng thú hoạt động

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi cá nhân cho lớp và cho trẻ.
- Tạo cảnh quan môi trường đẹp ,sạch sẽ, thân thiện gần gũi với trẻ để trẻ hứng thú hoạt động

	- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi sân trường, Đồ dùng đồ chơi cho lớp học.


	Phụ huynh
	-Tạo tâm thể cho trẻ thoải mái, vui vẻ  để trẻ thích đến trường.
- Ủng hộ cho lớp tranh, ảnh, sách báo về đồ dùng, đồ chơi, chai lọ, len vải vụn……
-Trao đổi cô giáo về sức khỏe, tình hình tâm sinh lý ….của trẻ.
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo để phòng chống dịch bệnh...
	- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình: Tên, tuổi, sở thích, tình cảm của trẻ dành cho ông, bà, cha, mẹ 
- Ủng hộ nguyên vật liệu: chai, lọ, vải vụn… để trang trí lớp học và trẻ hoạt động
	-Trò chuyện với trẻ, động viên tinh thần trẻ thích đến lớp học và cung cấp những  kiến thức về những đồ dùng, trang thiết bị cơ bản trong gia đình.
- Ủng hộ cho lớp tranh, ảnh, sách báo về đồ dùng, đồ chơi, chai lọ, len vải
- Phối kết hợp với nhà trường, cô giáo
	- Trò chuyện với trẻ nhũng kiến thức về các đồ chơi trường mầm non
- Phối kết hợp với nhà trưòng, cô giáo


	Trẻ
	- Trẻ  tìm hiểu về ngôi nhà nơi mình sinh sống
- Biết được các góc chơi và yêu cầu của trò chơi.
-Tạo bức tranh chung về ngôi nhà.
- Cùng cô làm, trang trí môi trường chủ điểm “ Gia đình”
	- Trẻ tìm hiểu về những người thân trong gia đình
-Tô màu, trang trí, vẽ người thân trong gia đình ....
- Cùng cô làm đồ chơi trong các góc chơi...
 

	- Trẻ tìm hiểu về đồ dùng gia đình bé
-Tô màu về những đồ dùng trong gia đình. 
- Làm album chủ điểm
- Cùng cô  khám phá các góc chơi lớp học.
	- Trẻ tìm nhu cầu, sở thích, cảm xúc…của những người thân trong gia đình
- Cùng cô làm đồ chơi về chủ điểm “ Gia đình”




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	* Nhánh 1:
- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.
- Hướng dẫn trẻ quan sát các nhóm góc, đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Trẻ biết lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé 
- Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao chủ điểm “ Gia đình”
* Nhánh 2: 
- Trải nghiện thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia giấy vẽ
- Trò chuyện với trẻ  về những người thân trong gia đình bé.
- Đọc thơ ca , câu đố có nội dung về gia đình, đồ dùng trong gia đình.
* Nhánh 3:
- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng quen thuộc trong gia đình
-Thích nghe kể câu chuyện trong chủ điểm gia đình
- Nghe các nhạc không lời, các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề “ Gia đình”
- Vẽ, tô màu tranh về những đồ dùng trong gia đình

* Nhánh 4:
- Trò chuyện với trẻ về những cảm xúc, thói quen, nhu cầu của trẻ, của những người thân trong gia đình trẻ
-Thực hiện một số quy định ở lớp: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi
- Hiểu nghĩa khái quát của từ gần gũi về đồ dùng, trang thiết bị trong gia đình. 
- Nghe nhạc không lời 

	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
* Khởi động: Đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô: Đi khom, đi kiễng, chạy nhanh,chạy chậm...
*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc BH: Bà ơi bà
- Hô hấp: Thổi nơ, 
- Tay: Hai tay ra trước lên cao
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bụng: hai tay chống hông, quay sang trái, sang phải.
- Bật: Bật tại chỗ
- TC :  Bập bênh , cây cao cỏ thấp hoặc nhảy dân vũ: Rủa tay vui nhộn
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòngBài 1:



	










3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 28/10
PTTM
Dạy hát : Mẹ đi vắng 
	Ngày 29/10
TCKNXH
Mẹ yêu của bé
	     Ngày 30/10
PTTC
Đi kiễng gót liên tục 3m

	Ngày 31/10
PTTM
Tô màu người thân trong gia đình

	Ngày 1/11
PTNN
Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ
	

	Nhánh 2
	Ngày 4/11
PTTM
VĐMH : “ Mẹ đi vắng”

	Ngày 5/11
PTNT
Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân
	Ngày 6/11
        PTTC
Bò bằng bàn tay bàn chân theo đường díc dắc
	7/11
PTTM
Dán ngôi nhà

	Ngày 8/11
PTNN
Thơ: “ Giúp mẹ”

	

	
Nhánh 3
	Ngày 11/11
PTTM
DH: Cháu yêu bà

	Ngày 12/11
PTNT
Xếp xen kẽ
	Ngày 13/11
PTTC
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	Ngày 14/11
PTTM
Dán ngôi nhà

	Ngày 15/11
PTNN
Thơ: Giúp mẹ
	

	
Nhánh 4
	Ngày 18/11
PTTM
VĐ theo phách:
“ Cháu yêu bà”

	Ngày 19/11
PTNT
Tìm hiểu về đồ dùng gia đình
	Ngày 20/11
PTTC
Bước lên xuống bục cao 30cm


	Ngày 21/11
PTTM
Nặn đôi đũa

	Ngày 22/11
PTNN
Truyện: “Nhổ củ cải”
	




                                                                 

                                                                              4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 28/10
-Lắng nghe tiếng lá khô
-TC: Tìm về đúng nhà
- Chơi TD

	Ngày 29/10
-Quan sát nhà cao tầng
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD

	Ngày 30/10
-Quan sát cây đu đủ 
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi TD

	Ngày 31/10
-Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD
	Ngày 1/11
-Quan sát hoa  nguyệt quế
- CVĐ: Xi bô khoai
- Chơi TD


	

	Nhánh 2
	Ngày 4/11
-Quan sát hiện tượng của gió
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi TD

	Ngày 5/11
-Quan sát hiện tượng trời nắng
-TCVĐ: Che ô
- Chơi TD
	Ngày 6/11
-QS các ô của sổ, đếm các ô của sổ
-TC: Tìm bạn
- Chơi TD

	Ngày 7/11
-QS cây sấu
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi TD
	Ngày 8/11
-H ĐTT: Chăm sóc vườn rau
- CVĐ: Xi bô khoai
- Chơi TD

	

	
Nhánh 3
	Ngày 11/11
-Trải nghiệm bàn chân trên cát, sỏi, đá
-TCVĐ: Trốn tìm
-Chơi TD
	Ngày 12/11
-Đọc thơ: Giúp mẹ
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do

	Ngày 13/11
-QS cây hồng xiêm
-TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi TD
	Ngày 14/11
Thơ:Quan sát cây bưởi
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do

	Ngày 15/11
-QS cây chay
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do
	

	
Nhánh 4
	Ngày 18/11
-QS cây chanh
-TC lộn cầu vồng
-Chơi tự do

	Ngày 19/11
-Quan sát sự chuyển động của lá cây
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do

	Ngày 20/11
-QS cây lộc vừng
TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do
	Ngày 21/11
-HĐT: dọn dẹp VS, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi khu trải nghiệm
-TCVĐ: Trốn tìm
-Chơi tự do
	Ngày 22/11
-Ôn NB phía trên, phía dư ới của bản thân
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do
	





5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	  * Nhánh 1:
- Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng
- Thực hành thao tác lau mặt trong vệ sinh cá nhân
-  Không cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, khi ăn các loại quả có hạt, ngậm hột hạt
- Chờ đền lượt
- Nghe bài hát cổ truyền, bài hát ru
* Nhánh 2:
- Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng
- Rèn trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- HD trẻ sử dụng cốc đúng cách
- Mời cô, mời bạn khi ăn
- Nghe hát “ Em là bông hồng nhỏ”

* Nhánh 3:
- Trò chuyện về bữa trưa của trẻ
- Thực hành thao tác lau mặt trong vệ sinh cá nhân
- Dạy trẻ ăn chín, uống sôi
- Giaó dục trẻ ăn hết suất không nói chuyện 
- Nghe hát: Tổ ấm gia đình
* Nhánh 4:
-Rèn trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn
- HD trẻ sử dụng cốc đúng cách
- Dạy trẻ ăn chín, uống sôi
- Giaó dục trẻ ăn hết suất không nói chuyện 
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi theo chủ điểm gia đình
 
	



6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	 28/10/2024.
	29/10/2024.
	 30/10/2024
	 31/10/2024
	 1/11/2024
	

	
	Dạy trẻ nhận biết những thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe qua tranh ảnh
	Dạy trẻ cách lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại về gia đình của bé
	Giáo dục kỹ năng sông: Hướng dẫn trẻ kỹ năng cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện.
	Quan sát, trò chuyện về số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua tranh ảnh
	Biểu diễn văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan
	

	Nhánh 2
	    4/11/2024
	5/11/2024
	6/11/2024
	 7/11/2024
	 8/11/2024
	

	
	Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh,  bỏ rác đúng nơi quy định
	Tách một nhóm bát (thìa) có số lượng trong phạm vi 3 thành hai nhóm
	Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé
	Ôn truyện: Cô bé quàng khăn đỏ
	Biểu diễn văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan

	

	
Nhánh 3
	 11/11/2024
	12/11/2024
	13/11/2024
	14/11/2024
	15/11/2024
	

	
	Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng cài cúc, cởi cúc áo
	Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi trong gia đình bé
	So sánh số lượng hai nhóm đồ dùng GĐ trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
	Kể chuyện về những đồ dùng gia đình của bé
	Biểu diễn văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan

	

	
Nhánh 4
	18/11/2024
	 19/11/2024
	20/11/2024
	21/11/2024
	22/11/2024
	



	
	-Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng tự đi tất, mặc áo ấm khi trời trở lạnh
	Trò chuyện ngày Nhà giáo VN 20-11
	Đọc thơ: Cô giáo của em
	
Xếp xen kẽ
	Biểu diễn văn nghệ
 - Nêu gương cuối tuần 
- Bé ngoan
	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	Góc phân vai
	Bếp ăn gia đình


	- Trẻ tập thỏa thuận và nhập vai chơi tự nguyện
- Trẻ biết sắp xếp dọn dẹp bếp ăn.
-  Bước đầu trẻ biết vào nhóm, biết một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn quen thuộc trong gia đình.
- Biết đi chợ chọn món ăn đủ chất dinh dưỡng cho người thân trong gia đình
- Trẻ  tham gia chơi cùng bạn.
- Trẻ tích cực tham gia chơi cùng bạn
	- Nấu các món ăn đầy đủ dinh dưỡngg: Rau luộc , cá rán., thịt kho ...  



	- Đồ dùng, đồ chơi trong các góc.Bát, thìa, đĩa, ca, bếp.
- Lương thực, thực phẩm sạch.
- Rau, củ, ..
- Nội quy góc chơi
- Tiền mua hàng
	x
	
	
	x

	
	
	



	
	- Trang trí, sắp xếp sắp xếp ăn sạch sẽ 
- Nấu các món ăn: Tôm hấp, mực rim, gà luộc...
  
	- Đồ dùng đồ chơi: Nồi, xoong, bát ,đũa.
- Lương thực, thực phẩm sạch.
-Tiền mua hàng
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi
	
	x
	
	

	
	
	Cơ sở sản xuất  đồ dung gia đình 
	- Trẻ biết cách làm ca, cốc, thìa ,ghế
- Bước đầu trẻ biết làm thao tác đơn giản cùng cô
.- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào trò chơi.
	- Trẻ biết bày bàn ghế, đồ dung gia đình 

	 - NVL đồ dung phế thải như: hộp sữa. chai. Lọ. hộp 
-Tiền mua hàng 
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi
	
	
	x
	

	
	
	- Siêu thị C1
	- Chào mời khi có khách mua hàng.
- Giao tiếp người bán và người mua hàng. Bước đầu  biết chơi khi đóng vai, phối hợp với bạn chơi.
- Biết trưng bày và sắp xếp hàng hóa .
- Phát triển khả năng giao tiếp trong khi chơi
- Trẻ biết giao hàng và nhận tiền bằng 2 tay  
- Biết làm dán tem mác vào mặt hàng .....
 - Biết sắp xếp giá đồ chơi gọn gàng

	- Gài bảng giá tiền
- Bán thực phẩm , khẩu trang y tế , đồ dùng học sinh., mũ , dép ,quần áo, ba lô 
	- Các loại thực phẩm 
- Khẩu trang y tế -Trang phục đến trường của bé:Mũ,kính,giày,dép,ba lô,....
-  Các đồ chơi, đồ dùng phục vụ cho gia đình
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi
- Tiền mua hàng
	x
	x
	
	

	
	
	 Cửa hàng thực phẩm
	
	- Gài bảng giá tiền
- Giới thiệu thực phẩm mới.
- Bán các loại thực phẩm như hải sản ( Tôm,cua cá...). Thịt ( gà, lợn…)
- Các thực phẩm khô: Lạc, đỗ, vừng, măng…
	- Các loại thực phẩm: Tôm, cá, cua, gà, lợn …
- Lạc, vừng, đỗ, măng, miến…
- Tiền giả mua hàng
	
	
	x
	




	
	
	 Cửa hàng  Đồ dùng ,đồ chơi 
	
	- Sắp xếp các mặt hàng
- Bán giầy, dép, quần áo, bàn, ghế, ca cốc, những đồ dùng có trong gia đình
 
	- Giày dép, túi, quần áo, bàn, ghế, ca cốc,
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi
- Tiền giả mua hàng


	
	
	
	x








x

	
	
	- Y  tế học đường

	- Bước đầu trẻ biết vào vai bác sĩ , y tá .Trẻ biết một số thao tác sơ đẳng của bác sĩ khi khám bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân
- Bước đầu trẻ biết tư vấn bệnh đau mắt đỏ cho bệnh nhân.
- Niềm nở, ân cần chăm sóc bệnh nhân

	- Khám chữa bệnh
- Tư vấn bệnh đau mắt đỏ.

	- Đồ dùng khám bệnh: tai nghe, nhiệt kế, sổ ý bạ.......
- Các loại thuốc
- Quần áo bác
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi, gợi ý chơi
 sĩ

	x
	x
	x
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	Góc
Họa sĩ tí hon
	Tạo hình
























Âm nhạc

	
- Trẻ biết dùng các nguyên học liệu để trang trí tranh  ảnh theo chủ  đi  ểm gia  đình
- Trẻ biết dùng bút màu để tô màu, di màu , chấm màu các hình  trong tranh tạo thành bức tranh về chủ  điểm gia  đình.
- Biết dùng khuôn in để in tranh  ảnh theo  ý thích
	
- Tô, vẽ tranh  ảnh chủ  đi ểm gia  đình 
- In tranh  ảnh đồ dùng gia  đình...
-  Hướng dẫn trẻ sử dụng:  bút lông  

	- Hình rỗng về ngôi nhà
- Màu sáp, giấy A4.
-  Giấy màu men, hồ dán.
- Tăm bông, màu nước, kéo…
-  khuôn in  đồ dùng trong gia  đình 
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi




	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết vẽ, nặn , xé dán về ngôi nhà, đồ dùng trong gia  đình
- Biết sử dụng NVL để làm ĐDĐC 
- Trẻ biết sử dụng các tranh ảnh tạo thanh album về đồ chơi 
	- Trẻ tô màu, nặn về ngôi nhà, đồ dùng trong gia  đình
 
- Làm ĐDĐC 
- Làm allbum về các đồ chơi theo chủ  điêm 
	- Giấy màu, sáp màu, màu nước, đất nặn ,bảng con, tranh rỗng có nội dung theo chủ  điểm gia  đình
- Các NVL: Lá khô ,vỏ trứng ,rơm , len....
- Giấy, kéo, hồ dán, sáp màu tranh ảnh về các ĐDĐC theo chủ  điểm gia  đinh
	
	
	
	x

	
	
	
	
- Trẻ biết in , tô ,nặn tạo ra các đồ  chơi theo chủ  điểm gia  đình.
- Bước đầu biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Biết sử dụng NVL để làm ĐC: bàn, ghế, t úi…
- Biết cắt, dán, vẽ tô màu để làm album gia  đình






	
- Tô ,vẽ, nặn , đồ dùng   đồ chơi gia  đình
- Làm ĐC  đồ dùng gia  đình
- Làm allbum về gia  đình

	
- Giấy  màu , sáp màu, màu nước, đất nặn , bảng  con, tranh rỗng về các  đ ồ dùng trong gia  đình
- Các NVL: chai, lọ nhựa, ống mút, dập ghim, ....
- Giấy, kéo, hồ dán, sáp màu tranh ảnh chủ điểm
	
	
	
x
	

	
	
	
	- Trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn trước cô và bạn bè.
- Trẻ thể hiện cảm xúc  thể hiện các bài hát về gia  đình, người thân.
- Biểu diễn tự tin, đoàn kết chơi cùng bạn
	- Hát các bài hát về   gia  đình, người thân.


	-Nhạc cụ xắc xô đàn , mũ múa ,trang phục biểu diễn
- Nội quy góc chơi.  Kí hiệu góc chơi
	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ mạnh dạn,tự tin biểu diễn trước cô và bạn bè.
- Trẻ thể hiện cảm xúc  thể hiện các bài hát trong chủ  điểm gia  đình . 
- Biểu diễn tự tin, đoàn kết chơi cùng bạn
	- Hát múa các bài hát về người thân, chủ  điểm gia  đình
-Bước đầu trẻ biết sử dụng dụng cụ âm nhạc (sử dụng dụng cụ âm nhạc: phách tre, mõ dừa) theo lời bài hát: Bà  ơi bà
	- Trống, quần  áo múa, phách tre, mõ dừa, mũ múa, ..........
- Quần áo, mũ múa.
- Micrô
- Nội quy góc chơi.  Kí hiệu góc chơi

	
	
	x
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	Góc khám phá
	Toán
	- Trẻ biết chơi bà cờ tìm toán một và nhiều,bàn cờ tìm về đúng nhà
- Trẻ biết xâu hình
- Trẻ biết ghép hình theo mẫu của cô
	- Trẻ chơi  số lượng  toán một và nhiều
- Chơi bàn cờ tìm về đúng nhà.
- Chơi bàn cờ tìm hình cho bóng.
- Xâu hình
- Xếp hình theo mẫu, nối tranh
	- Bàn cờ toán một và nhiều,  thảm ghép, tranh bóng và hình
- Góc chơi , thẻ đăng ký.
- Bảng số lượng
- Bàn cờ, lô tô đình, chấm tròn, quân cờ theo nội dung chủ điểm 

	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết chơi bàn cờ có trong góc : Chơi bàn cờ tìm hình cho bóng.
- Trẻ biết ghép hình theo mẫu của cô
	- Chơi bàn cờ tìm hình cho bóng.
- Chơi bàn cờ sắp xếp chuỗi logic.
- Xếp hình theo mẫu

	- Bàn cờ tìm hình cho bóng. thảm ghép, tranh bóng và hình
, bàn cờ sắp xếp chuỗi logic
- Lô tô ng ôi nhà, cac  đồ dùng trong gia  đình.
- Tranh mẫu, mảnh ghép về ngôi nhà của bé
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết chơi bàn cờ có trong góc
- Bàn cơ đường về nhà
	- Chơi bàn cờ số lượng
- Chơi phân loại đồ dùng,  đồ chơi trong gia  đình
- Chơi Bàn cờ tìm  đường về nhà
	- Bàn cờ  số lượng, bàn cờ sắp xếp chuỗi logic, bàn cờ phân loại. 
- Lô tô về đồ chơi, món ăn bé t ích
-Bàn cờ tìm  đường về nhà 
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chơi bàn cờ có trong góc
- Trẻ biết chơi bảng phân loại ....


	- Chơi bàn cờ số lượng
- Chơi bàn cờ sắp xếp chuỗi logic.
- Chơi phân loại đồ dùng trong gia  đình
- Chơi ghép hình theo mẫu của cô
	- Bàn cờ  số lượng, bàn cờ sắp xếp chuỗi logic, bàn cờ phân loại. 
- Lô tô về đồ dùng, đồ chơi trong gia  đình
- Hình đồ dùng đồ chơi, mảnh ghép ĐD ĐC....
	
	
	
	x
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	Góc văn học
	Bé kể chuyện về người thân trong gia  đình
	-  Bước đầu trẻ biết cách  giở sách, tư thế ngồi đọc sách.
- Trẻ yêu quý sách vở và các đồ dùng học tập.
- Biết đọc thơ chữ to 
-  Bước đầu trẻ biết lật giở sách- giữ gìn sách, báo sạch đẹp.
	-  Kể chuyện với rối về người thân trong gia  đình. 
- Đọc thơ chữ to: :   Cô dạy, đồng hồ báo thức 
- Xem ảnh về chủ đề, nghe  kể chuyện “ Nhổ củ cải”, “Mẹ con bác gấu”
	- Rối, sân khấu rối
- Máy tính
- Video truyện: truyện “ Nhổ củ cải”, “Mẹ con bác gấu”
	x
	x
	
	x

	
	
	Bé kể chuyện về người thân trong gia đình 
	- Biết cách giở sách, xem sách.
-Bước đầu trẻ biết kể chuyện bằng rối tay 
- Biết kể chuyện về những người thân trong gia đình
- Biết sử dụng hình ảnh để  dán làm album ảnh về gia đình
	- Kể chuyện với rối về những người thân trong gia đình  
- Trẻ kể chuyện sáng tạo.
- Đọc thơ chữ to: Cô và mẹ
- Trẻ tập đóng kịch về gia đình 




	- Rối tay, sân khấu rối
- Rối tay truyện: Ông, bà, bố mẹ… 
- Album 
- Thơ chữ to: Cô và mẹ 

	
	
	x
	

	5
	Góc xây dựng – Lắp ghép
	Bé xây ngôi nhà

	-Trẻ biết lắp ghép các khớp của hàng rào, xây các đường thẳng, đường cong.
- Bước đầu  trẻ biết nhớ tên công trình xây dựng.
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, đoàn kết, hòa thuận cùng nhau trong khi chơi.
- Trẻ biết phối hợp cùng nhau tạo thành 1 công trình xây dựng.
- Biết lắp ghép các chi tiết to,nhỏ phù hợp
- Biết xếp cây cối ,vườn hoa
-  Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động.
- Tự tin, sáng tạo mạnh dạn trong khi chơi.
- Trẻ biết sử dụng đồ chơi phù hợp với trò chơi, giữ gìn thu dọn đồ dùng đồ chơi để đúng nơi quy định.


	- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Chọn mẫu thiết kế.

- Xây ngôi nhà có không gian riêng: Sân cổng, hàng rào, tường bao, vườn cây, vườn hoa…

	- Mẫu gợi ý của cô: 3 mẫu (Tranh ngôi nhà 1 tầng, nhiều tầng, nhà sàn )
- Các hình khối, hàng rào, lắp ghép, gạch xây dựng
- Khối xốp, lắp ghép...
- Nội quy góc chơi. Kí hiệu góc chơi

	x
	
	
	x

	
	
	
	
	Nguyên vật liệu ngoai.
	- Mẫu gợi ý của cô: 3 mẫu 
- Các hình khối, hàng rào, lắp ghép, gạch xây dựng
- Khối xốp, lắp ghép...
- Nội quy góc chơi. 
- Kí hiệu góc chơi
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